Ngày soạn:04/9/2022
Ngày dạy: 06/9/2022+13/9/2022
Tiết 1+2  BÀI 1:           TỰ HÀO VỀ TRUYỀN THỐNG QUÊ HƯƠNG
     Thời gian thực hiện: (2 tiết)

I. Mục tiêu
1. Về kiến thức:
-  Hiểu được truyền thống tốt đẹp của quê hương là những giá trị tốt đẹp, riêng biệt của mỗi vùng miền, địa phương, được hình thành và khẳng định qua thời gian, được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. 
-  Nêu được một số truyền thống văn hoá, truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm của quê hương.
- Biết phê phán những việc làm trái ngược với truyền thống tốt đẹp của quê hương. Đồng thời biết thực hiện được những việc làm phù hợp để giữ gìn truyền thống  của quê hương.
2. Về năng lực:
- Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận ra được, nêu được một số truyền thống của quê hương. Nhận xét, đánh giá được những việc làm đã thể hiện/ chưa thể hiện giữ gìn truyền thống quê hương.
- Năng lực phát triển bản thân: Thực hiện được những việc làm để giữ gìn truyền thống quê hương.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết xác định công việc, biết sử dụng ngôn ngữ, hợp tác theo nhóm thảo luận về nội dung bài học, biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp với các bạn.
3. Về phẩm chất: 
- Yêu nước: Có ý thức tìm hiểu truyền thống của quê hương; tích cực học tập, rèn luyện để phát huy truyền thống của quê hương.
- Trách nhiệm:  Có ý thức khi tham gia các sinh hoạt cộng đồng, lễ hội tại địa phương; không đồng tình với những hành vi không phù hợp  với nếp  sống văn hoá và quy định ở nơi công cộng; Phê phán những việc làm trái ngược với truyền thống tốt đẹp của quê hương.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Thiết bị: Giấy A0, A4, bút dạ, nam châm, máy tính, tivi
- Học liệu: Tranh vẽ, Video học liệu điện tử, phiếu học tập.
III. Tiến trình dạy học.
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                      HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG (Mở đầu) 
a. Mục tiêu  
 	HS bước đầu huy động được kiến thức, hiểu biết, kinh nghiệm của mình để tìm ra những từ và cụm từ nói về truyền thống của quê hương.  
b. Tổ chức thực hiện 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	GV giới thiệu trò chơi “Khám phá ô chữ”, SGK trang 5, chia lớp thành 4 đội 
[image: ] 
GV: Giao nhiệm vụ cho các đội 
Trong thời gian 3 phút, ghép các chữ cái đứng liền nhau trong ô chữ thành các từ/cụm từ có nghĩa và viết nhanh ra giấy.  
Hết thời gian, đội nào viết được nhiều từ cụm/ từ có nghĩa sẽ là đội thắng cuộc.  
GV quan sát HS thực hiện trò chơi 
 GV gọi các nhóm trình bày kết quả. 
GV chọn đội có kết quả tốt nhất trình bày cảm nhận khi là đội thắng cuộc và bí quyết để tìm được nhiều câu trả lời đúng.  
GV tiếp tục hỏi: Trong số những từ tìm được, từ nào thể hiện truyền thống quê hương? Hãy nói những điều em biết về truyền thống đỏ  GV kết luận: Trong số những từ/cụm từ tìm được, có những từ nói về truyền thống tốt đẹp của quê hương. Vậy quê hương em có những truyền thống tốt đẹp nào? Làm thế nào để giữ gìn và phát huy những truyền thống tốt đẹp đó? Chúng ta sẽ giải quyết những câu hỏi này ở các hoạt động tiếp theo.  
	







HS thực hiện trò chơi: 
Mỗi đội cử 1 Hs làm thư kí ghi nhanh các từ đồng đội tìm được  
Sản phẩm: Các từ tìm được: yêu nước, kiên cường, lạc quan, giản dị, hiếu thảo, hiếu học, an nhàn, quê hương em, truyền thống, cần cù, trung thực, dũng cảm,...  

Đại diện các nhóm trình bày kết quả. 
 
 
 
HS trả lời các câu hỏi (2 - 3 HS). 


HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu một số truyền thống tốt đẹp của quê hương
a. Mục tiêu  
 HS biết sử dụng ngôn ngữ kết hợp với hình ảnh để trình bày thông tin, ý tưởng và thảo luận nhằm giới thiệu được một số truyền thống văn hoá, truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm của quê hương mình. 
b. Tổ chức thực hiện  
	GV yêu cầu HS quan sát các tranh trong SGK trang 5,6 làm việc nhóm (6 nhóm) 
(GV có thể sưu tầm các hình ảnh khác phù hợp với địa phương),  
GV giao nhiệm vụ cho HS: Quan sát các hình ảnh trong SGK trang 5, 6 
+ Thảo luận theo nhóm 3 câu hỏi trong SGK.
+ Ghi vào giấy câu trả lời cho từng câu hỏi.
GV quan sát HS thực hiện nhiệm vụ, phát hiện nhóm khi thảo luận có nhiều ý kiến trái chiều, phát hiện có kết quả không không giống nhau.
GV gọi học sinh báo cáo kết quả.  
GV tiếp tục nêu câu hỏi mở rộng:  
? Ngoài những truyền thống vừa tìm được, em còn biết đến những truyền thống tốt đẹp nào của quê hương mình?  
- GV mời 1 – 3 HS đứng tại chỗ trả lời nhanh các câu hỏi, GV ghi nhanh câu trả lời lên bảng và gợi ý cho HS thảo luận về những truyền thông vừa kể thêm. 
? Câu hỏi mở rộng Nhận xét những truyền thống sau: Ma chay cưới hỏi linh đình, thách cưới, cờ bạc, rượu chè; thanh niên đua đòi ăn chơi… 


GV dựa vào sản phẩm và kết quả thảo luận của HS để nhận xét, đánh giá quá trình HS thực hiện nhiệm vụ.
Hướng dẫn HS kết luận ghi kết vào vở theo SGK trang 6.  
	- Trao đổi, thảo luận nhóm.


- Ghi câu trả lời đã thống nhất vào giấy.  Sản phẩm:  
a. Hình 1: Truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm;  
Hinh 2: Truyền thống đoàn kết, chia sẻ  
Hình 3: Cần cù lao động;  
Hình 4: Truyền thống tổn sư trọng đạo;  
Hình 5, 6: Các truyền thống văn hoá.
b. Những truyền thống này được biểu hiện cụ thể ở quê hương.  
Ví dụ:  
- Truyền thống yêu nước gắn với những di tích của quê hương,  
- Cần cù lao động thể hiện ở sự phát triển của các ngành nghề, làng nghề ở quê hương;  
- Truyền thống văn hoá thể hiện ở các lễ hội, phong tục, loại hình nghệ thuật,...  
HS nói được từng truyền thống tốt đẹp của quê hương mình.  
- Là những biểu hiện lạc hậu, sai trái, vi phạm pháp luật. Những biểu hiện này sẽ gây ra những hậu quả xấu ảnh hưởng đến xã hội. Chúng ta cần loại bỏ.
c. Truyền thống tốt đẹp của quê hương là những giá trị tốt đẹp, riêng biệt của mỗi vùng, miền, địa phương được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.  
- Hs các nhóm trả lời 
- HS khác theo dõi câu trả của từng nhóm, lắng nghe, nhận xét 
- HS nhận xét (sử dụng kĩ thuật 321) thảo luận theo lớp những nội dung chưa thống nhất giữa các nhóm. (nếu có) 


Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu về giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương  
a. Mục tiêu  
- HS đồng tình, ủng hộ những việc làm giữ gìn truyền thống tốt đẹp của quê hương;        - Biết cách bày tỏ thái độ phê phán với những việc làm trái ngược với truyền thống tốt đẹp của quê hương.  
b. Tổ chức thực hiện  
	- GV yêu cầu HS đọc thông tin và các trường hợp SGK trang 6, 7 và giao nhiệm vụ cho HS thực hiện những nội dung sau: 
+ Đọc thông tin trong SGK trang 6 để xác định những truyền thống tốt đẹp được thể hiện và ý nghĩa của những truyền thông đó (ghi câu vào giấy).  
+ Đọc các trường hợp 1, 2, 3 và trả lời 3 câu hỏi trong SGK trang 7.  
+ Làm việc theo nhóm:  
(Nêu được cách thể hiện sự đồng tình, ủng hộ những việc làm giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương và cách bày tỏ thái độ không đồng tình, phê phản những việc làm trái ngược với truyền thống tốt đẹp của quê hương)

GV quan sát HS làm việc, động viên những nhóm có hoạt động tốt, HS thảo luận có nhiều ý tưởng hay và giúp đỡ nhóm thực hiện chưa tốt 
GV yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả thảo luận.  
 
 

GV dựa vào kết quả thảo luận để bổ sung, phân tích thêm những hành động, việc làm HS cần thực hiện  
Hướng dẫn HS kết luận theo SGK trang 7

	- HS thực hiện nhiệm vụ: ghi ý kiến cá nhân vào giấy  Sản phẩm:  


- Thông tin: Truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, yêu thương con người, cảm thông chia sẻ,... giúp người dân vượt qua khó khăn để chống lại thiên tai, dịch bệnh,...  
- Các trường hợp:
a. Vân và Hùng đã giữ gìn và phát huy những truyền thống tốt đẹp của quê hương: có nhiều di tích lịch sử, lễ hội, hiếu học... 
- Bằng những hành động cụ thể như: tích cực, chủ động tìm hiểu và giới thiệu về truyền thông quê hương, tôn trọng và biết ơn người có công; tham gia các hoạt động nhân đạo, thiện nguyện, giúp đỡ những người gặp khó khăn,...  
b. Không đồng ý với anh Q, vì 
anh có thái độ và hành động gây tổn hại đến truyền thống tốt đẹp của quê hương: như phủ nhận giá trị văn hoá, loại hình nghệ thuật của quê hương; ngăn cản người khác thực hiện việc giữ gìn truyền thông quê hương,...  
c. Những việc em có thể làm:  
+ Siêng năng, kiên trì trong học tập, rèn luyện, đoàn kết giúp đỡ nhau 
+ Tích cực tìm hiểu về truyền thống  
+ Ủng hộ những việc làm giữ gìn truyền thông quê hương,  
+ Chủ động, tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện,..  
+ Tuyên truyền, quảng bá về truyền thống quê hương;...  
- HS các nhóm báo cáo kết quả 
- HS các nhóm khác quan sát, lắng nghe và nhận xét.  


Hoạt động 3: Luyện tập
a. Mục tiêu
- Tự thực hiện và giúp đỡ bạn bè thực hiện được một số hoạt động giữ gìn truyền thống
tốt đẹp của quê hương.
- Có ý thức tìm hiểu về truyền thống của quê hương.
- Quan tâm và tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn truyền thống quê hương.
- Tôn trọng và chấp hành nghiêm túc nội quy khi tham gia các sinh hoạt cộng đồng, lễ
hội tại địa phương.
b. Tổ chức thực hiện
- GV phát Phiếu bài tập và giao nhiệm vụ cho HS theo nội dung sau:
+ Thảo luận cặp đôi để hoàn thành Phiếu bài tập (sử dụng các bài luyện tập 1, 2, 3 trong
SGK trang 8).
- HS thực hiện nhiệm vụ: Trao đổi nhóm đôi để hoàn thành phiếu bài tập.
- GV quan sát HS làm việc
Sản phẩm: Hoàn thành phiếu bài tập.
Bài 1/SGK trang 8. Hãy liệt kê những truyền thống tốt đẹp của quê hương vào cột 1 và
những việc cần làm để giữ gìn, phát huy truyền thống đó vào cột 2.

	Tên truyền thống 
	Những việc cần làm

	Yêu nước, đoàn kết 
	- Có ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường.
- Yêu thương, đoàn kết giúp đỡ mọi người
- Giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn
- Hiến máu nhân đạo,...



	Cần cù, sáng tạo trong
lao động
	- Chăm chỉ lao động, sáng tạo, sản xuất
- Sáng tạo các phương tiện máy móc hiện đại áp dụng vào sản xuất để đạt năng suất cao.

	Tôn sư trọng đạo, hiếu
học
	- Chăm chỉ tích cực học tập và rèn luyện
- Tôn trọng yêu quý thầy cô giáo

	Các loại hình nghệ
thuật dân gian, nghề
truyền thống
	- Tham gia các hoạt động giữ gìn và phát triển các loại hình
văn hóa nghệ thuật truyền thống
- Tham gia các câu lạc bộ nhạc cụ dân gian,...


Bài 2/SGK trang 8. Em đồng tình hay không đồng tình với thái độ, việc làm nào dưới
đây? Vì sao?
	Nội dung 
	Đồng ý
	Không
đồng ý 
	Giải thích

	A. Giữ gìn mọi phong tục, tập
quán, thói quen của quê hương 
	X
	Hiểu biết hơn về truyền thống để có cách giữ gìn.
	

	B. Giới thiệu với mọi người về lễ
hội truyền thống của quê mình. 
	X
	Thể hiện niềm tự hào để ai cũng biết đến quê hương mình. 
	

	C. Không quan tâm đến truyền
thống tốt đẹp của những vùng miền địa phương khác.
	X
	Hành động đi ngược với giữ gìn truyền thống.
	

	D. Tích cực học tập và tham gia
các hoạt động nhân đạo, từ thiện. 
	X
	Trách nhi thống quê hương. ệm phát huy truyền
	

	E. Giữ gìn và bảo vệ môi trường ở nhà, ở trường và nơi công cộng 
	X
	Góp ph thêm tươi đ ần làm cho quê ẹp. hương
	


Bài tập 3/SGK trang 8:
a. Nhận xét suy nghĩ của S:
- Suy nghĩ của S là đúng đắn (đã thể hiện được niềm tự hào của bản thân và truyền thống
quê hương)
- Ủng hộ và đồng tình với S
b. Nếu là S, em sẽ nói với anh trai mình:
Khuyên anh và giải thích để anh hiểu:
- Phong trào “Ba sẵn sàng” là phong trào thể hiện tinh thần sẵn sàng khi Tổ quốc cần dù
trong thời chiến hay thời bình của người dân.
- Nhận được lệnh gọi nhập ngũ anh nên vui mừng vì thực hiện được điều đó là anh đang
góp sức lực nhỏ bé của mình vào việc bảo vệ Tổ Quốc và thể hiện được truyền thống yêu
nước của mình. Vì vậy, anh đừng do dự mà nên sẵn sàng nhập ngũ, cố gắng rèn luyện để
phục vụ đất nước.
4. Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu:
- Lập kế hoạch thực hiện một việc làm giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của quê
hương
b. Tổ chức thực hiện
GV hướng dẫn học sinh thông qua hệ thống câu hỏi:
1. Em hãy viết một thông điệp thể hiện niềm tự hào về truyền thống tốt đẹp của quê hương em và chia sẻ trước lớp.
2. Em hãy cùng bạn thiết kế tập san về chủ đề " Tự hào truyền thống quê hương"
Các thành viên trong nhóm trao đổi, thống nhất nội dung, hình thức thực hiện nhiệm vụ.
- Yêu cầu HS lên trình bày, tham gia hoạt động nhóm tích cực.
- Hướng dẫn HS cách trình bày (nếu cần); giúp đỡ, gợi ý học sinh trong tình huống sắm
vai.
Vận dụng 1:
- GV giao nhiệm vụ cho HS thực hiện Vận dụng 1 tại lớp với nội dung:
+ Mỗi HS viết vào giấy 1 thông điệp thể hiện niềm tự hào về truyền thống quê hương
mình (cần cù, sáng tạo, yêu nước… của người dân quê hương mình)
+ Tổ chức cho HS thuyết trình trước lớp.
Sản phẩm: Thông điệp và bài thuyết trình theo thông điệp.
GV tổ chức cho HS bình chọn ra khoảng 5 – 7 thông điệp hay và ấn tượng.
Vận dụng 2:
- GV hướng dẫn HS lập kế hoạch thiết kế tập san thực hiện theo kế hoạch ở nhà với các
công việc cụ thể như sau:
+ Lập kế hoạch; Tạo nhóm, thống nhất ý tưởng (tên tập san, hình thức và bố cục trình
bày), liệt kê các công việc cần làm (sưu tầm tư liệu, hình ảnh,...); phân công nhiệm vụ
cho các thành viên và thời gian hoàn thành.
+ Thực hiện:
- Thiết kế tập san
- HS thực hiện theo kế hoạch đã lập.
GV theo dõi, động viên, hỗ trợ trong quá trình HS thực hiện nhiệm vụ.
Sản phẩm: kết quả của các thành viên;
- HS chia sẻ kết quả về quá trình thực hiện kế hoạch với các bạn trong lớp
- GV tổ chức giới thiệu, bình chọn tập san có nội dung, hình thức, chủ để đạt được yêu cầu.
GV: dựa vào sản phẩm và kết quả học tập của Hs, đưa ra kết luận:
GV tổng kết nội dung bài học và hướng dẫn HS tự đánh giá sau bài học.
* HDVN
- Bài đã học: + Học bài, hoàn thành vở bài tập.
                     + Sưu tầm tranh ảnh những di sản văn hoá của quê hương, đất nước
- Bài sắp học: + Đọc, soạn trước bài 2:
	
	                 + Tìm hiểu những di sản văn hoá
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